
Chương V

Bài 16: CÔNG THỨC TÍNH GÓC TRONG KHÔNG GIAN

ĐỀ BÀI

Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai đường thẳng   và .

a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng  có tọa độ là ;

b) Đường thẳng  đi qua điểm ;

c) Gọi ,  lần lượt là vectơ chỉ phương của hai đường thẳng  và . Khi đó, công thức tính góc giữa hai 

đường thẳng  và  là ;

d) Góc giữa hai đường thẳng ,  là .

Câu 2. Cho hai đường thẳng  và .

a) Đường thẳng  đi qua điểm ;

b)  là một vectơ chỉ phương của đường thẳng ;

c) Độ dài của  bằng 1;

d) Hai đường thẳng  và  vuông góc với nhau.

Câu 3. Cho đường thẳng  và mặt phẳng .

a)  là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ;

b) Gọi  là góc giữa đường thẳng  và trục . Khi đó: ;

c)  thuộc mặt phẳng ;

d) Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng .

Câu 4. Cho đường thẳng  và mặt phẳng .

a)  là một vectơ chỉ phương của đường thẳng ;



b)  không thuộc đường thẳng ;

c) Đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng .

d) Đường thẳng  cắt mặt phẳng  tại .

Câu 5. Cho mặt phẳng  và mặt phẳng .

a)  không thuộc mặt phẳng ;

b) Gọi  là góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng . Khi đó: ;

c) Góc giữa hai mặt phẳng ,  bằng  khi ;

d) Hai mặt phẳng ,  vuông góc với nhau khi .

Câu 6. Trong không gian , cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật và các điểm ,

, , .

a) Tọa độ điểm ;

b) Gọi  là góc giữa hai đường thẳng  và . Khi đó:  ;

c)  là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ;

d) Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng .

Câu 7. Trong không gian , cho , , , .

a)  là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ;

b) Góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng ;

c) Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng  và . Khi đó: ;

d) .

Câu 8. Một mái nhà hình tròn được đặt trên ba cây cột trụ (như hình vẽ). Các cây cột vuông góc với mặt sàn 

nhà phẳng và có độ cao lần lượt là , , . Ba chân cột là ba đỉnh của một tam giác đều trên mặt sàn nhà

với cạnh dài .



a) Tọa độ của điểm ;

b) Tọa độ của điểm ;

c) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  là ;

d) Góc giữa mái nhà nghiêng với mặt sàn nhà bằng .

ĐÁP ÁN

Câu 1. Cho hai đường thẳng   và .

a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng  có tọa độ là ;

b) Đường thẳng  đi qua điểm ;

c) Gọi ,  lần lượt là vectơ chỉ phương của hai đường thẳng  và . Khi đó, công thức tính góc giữa hai 

đường thẳng  và  là ;

d) Góc giữa hai đường thẳng ,  là .

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng

a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng  có tọa độ là ;

b) Đường thẳng  đi qua điểm ;

c) Gọi ,  lần lượt là vectơ chỉ phương của hai đường thẳng  và . Khi đó, công thức tính góc giữa hai 

đường thẳng  và  là ;

d) Đường thẳng  có vectơ chỉ phương là ;



Đường thẳng  có vectơ chỉ phương là ;

Khi này 

Do vậy, góc giữa hai đường thẳng ,  là .

Câu 2. Cho hai đường thẳng  và .

a) Đường thẳng  đi qua điểm ;

b)  là một vectơ chỉ phương của đường thẳng ;

c) Độ dài của  bằng 1;

d) Hai đường thẳng  và  vuông góc với nhau.

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Sai d) Đúng

a) Đường thẳng  đi qua điểm ;

b) Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là . Ta thấy ,  không cùng phương.

Do vậy,  không là một vectơ chỉ phương của đường thẳng ;

c) ;

d) Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là ;

Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là .

Ta thấy 

Do vậy, hai đường thẳng  và  vuông góc với nhau.

Câu 3. Cho đường thẳng  và mặt phẳng .

a)  là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ;

b) Gọi  là góc giữa đường thẳng  và trục . Khi đó: ;

c)  thuộc mặt phẳng ;

d) Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng .

Lời giải



a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

a)  là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ;

b) Trục  có vectơ đơn vị 

Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là  

Khi đó ;

c) Thay tọa độ của điểm  vào phương trình của mặt phẳng , ta thấy: 

Do đó,  không thuộc mặt phẳng ;

d) Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là  

 là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 

Khi đó 

Do vậy, góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng .

Câu 4. Cho đường thẳng  và mặt phẳng .

a)  là một vectơ chỉ phương của đường thẳng ;

b)  không thuộc đường thẳng ;

c) Đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng .

d) Đường thẳng  cắt mặt phẳng  tại .

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

a) Dựa vào phương trình đường thẳng, một vectơ chỉ phương của đường thẳng  là .

Ta thấy ,  cùng phương. Do đó,  là một vectơ chỉ phương của đường thẳng ;

b) Thay tọa độ của điểm  vào , ,  của đường thẳng , ta thấy:



Do vậy,  không thuộc đường thẳng ;

c) Đường thẳng  có vectơ chỉ phương là 

Mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến là .

Ta thấy ,  không cùng phương. Do vậy, đường thẳng  không vuông góc với mặt phẳng .

d)  và mặt phẳng  (4)

Thay (1), (2), (3) vào (4), ta được:  - phương trình vô nghiệm

Do vây, Đường thẳng  không cắt mặt phẳng .

Câu 5. Cho mặt phẳng  và mặt phẳng .

a)  không thuộc mặt phẳng ;

b) Gọi  là góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng . Khi đó: ;

c) Góc giữa hai mặt phẳng ,  bằng  khi ;

d) Hai mặt phẳng ,  vuông góc với nhau khi .

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

a) Thay tọa độ của điểm  vào phương trình của mặt phẳng , ta thấy:

Do vậy,  không thuộc mặt phẳng ;

b) Mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến 

Mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến 

Khi này, ;

c) Mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến 

Khi , mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến 

Do đó 



Vậy góc giữa hai mặt phẳng ,  bằng  khi ;

d) Mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến 

Khi , mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến 

Khi đó .

Do vậy, hai mặt phẳng ,  không vuông góc với nhau khi .

Câu 6. Trong không gian , cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật và các điểm ,

, , .

a) Tọa độ điểm ;

b) Gọi  là góc giữa hai đường thẳng  và . Khi đó:  ;

c)  là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ;

d) Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng .

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng

a) Gọi 

Vì đáy  là hình chữ nhật nên 

Vậy .

b) , 

Gọi  là góc giữa hai đường thẳng  và . Khi đó:  ;



c) , 

Khi đó một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  là ;

d) 

Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng : 

Do vậy, góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng .

Câu 7. Trong không gian , cho , , , .

a)  là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ;

b) Góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng ;

c) Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng  và . Khi đó: ;

d) .

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

a) , 

Khi đó .

Do vậy là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ;

b) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  là 

Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  là 



Khi đó  .

c) , 

Khi đó 

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  là 

Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng  và . Khi đó: ;

d) , 

.

Câu 8. Một mái nhà hình tròn được đặt trên ba cây cột trụ (như hình vẽ). Các cây cột vuông góc với mặt sàn 

nhà phẳng và có độ cao lần lượt là , , . Ba chân cột là ba đỉnh của một tam giác đều trên mặt sàn nhà

với cạnh dài .

a) Tọa độ của điểm ;

b) Tọa độ của điểm ;

c) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  là ;

d) Góc giữa mái nhà nghiêng với mặt sàn nhà bằng .

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

a) 

b) Vì  là đường cao của tam giác  nên ;



c) , , 

, 

Khi đó 

Do đó một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  là ;

d) Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng sàn nhà 

Gọi là góc giữa mái nhà nghiêng với mặt sàn nhà. Khi đó .
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